PHỤ LỤC
MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN LẬP THÀNH TÍCH TẠI CÁC ĐẠI HỘI, GIẢI THI ĐẤU QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
	Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Thành tích

Tên cuộc thi
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng
	Phá kỷ lục

	I
	Đại hội, giải thể thao quy mô thế giới

	1
	Đại hội Olympic
	160
	80
	60
	Được cộng thêm 60 triệu

	2
	Đại hội Olympic trẻ
	60
	30
	25
	Được cộng thêm 25 triệu

	3
	a) Giải vô địch thế giới hoặc cúp thế giới từng môn của các môn thể thao nhóm I (trong chương trình thi đấu của Olympic)
	85
	45
	35
	Được cộng thêm 55 triệu

	
	b) Giải vô địch thế giới hoặc cúp thế giới từng môn của các môn thể thao nhóm II (các môn thể thao còn lại)
	60
	35
	30
	Được cộng thêm 30 triệu

	II
	Đại hội, giải thể thao quy mô Châu lục

	1
	Đại hội thể thao châu Á (ASIAD)
	70
	35
	30
	Được cộng thêm 25 triệu

	2
	Đại hội thể thao bãi biển châu Á, Đại hội thể thao Võ thuật - Trong nhà châu Á
	50
	25
	20
	Được cộng thêm 20 triệu

	3
	a) Giải vô địch châu Á hoặc cúp châu Á từng môn của các môn thể thao nhóm I (các môn thể thao trong chương trình thi đấu của Olympic)
	60
	30
	25
	Được cộng thêm 25 triệu

	
	b) Giải vô địch châu Á hoặc cúp châu Á từng môn của các môn thể thao nhóm II (các môn thi còn lại) 
	50
	25
	20
	Được cộng thêm 20 triệu

	III
	Đại hội, giải thể thao quy mô khu vực 

	1
	Đại hội thể thao Đông Nam Á 
	45
	25
	20
	Được cộng thêm 15 triệu

	2
	a) Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao nhóm I (trong chương trình thi đấu của Olympic) 
	40
	20
	15
	Được cộng thêm 15 triệu

	
	b) Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao nhóm II (các môn thể thao còn lại) 
	30
	15
	10
	Được cộng thêm 10 triệu


 

